
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NHAM

ĐVT: Đồng

Ngân sách tỉnh
Ngân sách 

huyện 

I HỖ TRỢ NHÀ Ở 680.000.000       68.000.000         34.000.000     -        782.000.000      

1 Đinh Thị Tấy
thôn Bầu 

Sơn
58 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

2 Đinh Văn Qua
thôn Bầu 

Sơn
59 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

3 Đinh Thị Hoàng
thôn Bầu 

Sơn
47 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

4 Đinh Ngủi
thôn Bầu 

Sơn
51 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

5 Đinh Liêu
thôn Bầu 

Sơn
33 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

6
Đinh Văn Siên 

(Siêng)

thôn Cận 

Sơn
100 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

7 A Bôn
thôn Cận 

Sơn
101 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

8 Đinh Thị Tiếu
thôn Cận 

Sơn
103 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

9 Đinh Thị Mít
thôn Cận 

Sơn
70 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

 Đinh mức hỗ trợ 

theo Quyết định 

số 04/2023/QĐ-

TTg ngày 

23/2/2023 của 

Thủ trước Chính 

phủ; Danh sách 

đối tượng hỗ trợ 

được phê duyệt 

tại Quyết định số 

351/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2025 

của Chủ tịch 

UBND huyện Sơn 

Hà 

Đối ứng 

ngân 

sách xã

Thành tiền

DỰ TOÁN

HỖ TRỢ ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT THUỘC DỰ ÁN 1, CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN 

Mức hỗ trợ

STT Họ và tên chủ hộ Nơi cư trú
Mã số hộ 

nghèo
Ghi chúNgân sách 

Trung ương

Ngân sách địa phương

(Kèm theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Nham)



10
Đinh Thị Húa (Đinh 

Yêu)

thôn Chàm 

Rao
137 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

11 Đinh Văn Sắp
thôn Chàm 

Rao
147 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

12 Đinh Thị Hoa thôn Xà Nay 155 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

13 Đinh Si Môn thôn Xà Nay 189 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

14 Đinh Trà
Thôn Xà 

Nay
158 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

15 Đinh Thị Tuông
Thôn Xà 

Nay
161 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

16 Đinh Thị Đế
Thôn Xà 

Nay
151 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

17 Đinh Thị Réo
Thôn Xà 

Nay
164 40.000.000         4.000.000           2.000.000       46.000.000        

Danh sách này có 17 hộ./.

 Đinh mức hỗ trợ 

theo Quyết định 

số 04/2023/QĐ-

TTg ngày 

23/2/2023 của 

Thủ trước Chính 

phủ; Danh sách 

đối tượng hỗ trợ 

được phê duyệt 

tại Quyết định số 

351/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2025 

của Chủ tịch 

UBND huyện Sơn 

Hà 


